TIẾNG VIỆT- đề 1

1. Đọc thầm đoạn văn và làm bài tập 

Câu chuyện về mùa đông và chiếc áo khoác
Mùa đông đã tới, những cơn gió rét buốt rít ngoài cửa sổ. Ngoài đường, ai cũng bước vội vàng để tránh cái lạnh đang làm cứng đờ đôi bàn tay. Những khuôn mặt vui tươi, hớn hở biến đi đâu mất, thay vào đó là tái đi vì lạnh. Mùa rét năm nay, mẹ mua cho An một chiếc áo khoác mới, vì áo cũ của cậu đa phần đã bị rách do sự hiếu động của An. Khi nhận chiếc áo từ mẹ, An vùng vằng vì kiểu dáng và màu sắc của chiếc áo không đúng ý thích của cậu.Về phòng, cậu ném chiếc áo xuống đất, cả ngày lầm lì không nói gì. 
Chiều tối hôm đó, bố rủ An ra phố. Mặc dù trời đang rất lạnh nhưng An háo hức đi ngay. Sau khi mua đồ xong, bố chở An ra khu chợ, nơi các gian hàng bắt đầu thu dọn. Bố chỉ cho An thấy những cậu bé không có nhà cửa, không có người thân, trên người chỉ có một tấm áo mỏng manh đang co ro, tím tái. Trong khi mọi người đều về nhà quây quần bên bữa tối ngon lành, bên ánh đèn ấm áp thì các cậu vẫn phải lang thang ở ngõ chợ, nhặt nhạnh những thứ người ta đã bỏ đi.
Bất giác, An cảm thấy hối hận vô cùng. An nhớ lại ánh mắt buồn của mẹ khi cậu ném chiếc áo khoác xuống đất. Bố chỉ nhẹ nhàng: “Con có hiểu không? Cuộc đời này còn nhiều người thiệt thòi lắm. Hãy biết trân trọng thứ mà mình đang có.”
						                                   (BTV BigSchool)
Em hãy đọc thầm bài văn trên và trả lời các câu hỏi dưới đây:
Câu 1.(0,5 điểm) Đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng :
An không thích chiếc áo mới mà mẹ mua cho vì điều gì ?
	     Vì chiếc áo quá rộng so với cơ thể của cậu.
	     Vì mẹ tự đi mua áo mà không hỏi cậu trước.
	     Vì chiếc áo bị may lỗi ở phần cánh tay.
	     Vì cậu không thích kiểu dáng và màu sắc của chiếc áo.
Câu 2.(0,5điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng:
An có thái độ và hành động như thế nào khi nhận chiếc áo mới? 
A.  Cậu ném chiếc áo xuống đất, cả ngày lầm lì không nói.
B.  Cậu bảo mẹ mang trả lại chiếc áo cho cửa hàng.
C.  Cậu không nhận chiếc áo cũng không nói gì với mẹ.
D.  Cậu không chịu mặc chiếc áo mới mẹ mua cho.
Câu 3.(0,5điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng:
Vì sao bố muốn An cùng đi ra phố? 
A.  Bố muốn An hiểu được giá trị của đồng tiền và việc lao động.
B. Bố muốn đưa An đi mua một chiếc áo khác đúng với sở thích của cậu.
C.  Bố muốn An chứng kiến cảnh nhiều bạn nhỏ còn không có áo để mặc.
D.  Bố muốn An quên đi chuyện chiếc áo để tập trung học tập.
Câu 4.(0,5 điểm) Đánh dấu X vào ô trống trước ý nêu không đúng lí do An cảm thấy hối hận với hành động của mình? 
      An thấy mình hạnh phúc hơn nhiều bạn nhỏ khác.
      Vì An cảm động trước câu nói của bố.
      Vì An cảm thấy mình có lỗi với mẹ. 
      Vì An sợ bố mẹ sẽ giận và không mua áo mới cho mình nữa. 
Câu 5.(0,5 điểm) Theo em, câu chuyện trên có ý nghĩa gì?
Viết câu trả lời của em:
…………………………………………………………………………………………..........................................................................................................................................................................
Câu 6.(0,5 điểm) Nếu là An trong câu chuyện này, em sẽ nói với bố mẹ điều gì? 
Viết câu trả lời của em:
………………………………………………………………………………………….................
Câu 7.(0,5điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng và viết thêm từ vào chỗ chấm thích hợp::
Câu: “Con có biết rằng cuộc đời này còn nhiều người thiệt thòi lắm không?”
A. Có 1 từ phức. Đó là ........................................................................................................
B.Có 2 từ phức. Đó là ........................................................................................................
C. Có 3 từ phức. Đó là ........................................................................................................
D. Có 4 từ phức. Đó là ........................................................................................................
Câu 8.(0,5điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng:
Dấu hai chấm trong câu văn dưới đây có tác dụng gì?
Bố nói với An:
- Hãy biết trân trọng những thứ mà mình đang có, con nhé!
A.  Báo hiệu bộ phận đứng sau nó là phần chú thích.
B.  Báo hiệu bộ phận đứng sau nó lời nói của nhân vật.
C.  Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
D.Đánh dấu từ ngữ được dùng với nghĩa đặc biệt.
Câu 9.(0,5điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng:
Câu: “An thấy những cậu bé lang thang , trên người chỉ có một tấm áo mỏng manh đang co ro, tím tái.” Có  các từ láy là:
A. mỏng manh, tím tái, co ro
B.co ro, tím tái, lang thang
C. lang thang, tím tái, mỏng manh
D.lang thang, mỏng manh, co ro
Câu 10.(0,5điểm) Tìm một danh từ riêng  trong bài và đặt câu với từ  em vừa tìm được. ……………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN ĐỀ 1:
Câu 1: ý 3; 
Câu 2 :A
Câu 3: C
Câu 4: ý 1
Câu 5: chúng ta phải biết trân trọng những gì mình đang có vì còn nhiều người bất hạnh hơn mình
Câu 6: 2 từ: cuộc đời, thiệt thòi
Câu 8 B 
Câu 9: D
Câu 10: Danh từ An






















[bookmark: _GoBack]NỖI DẰN VẶT CỦA AN-ĐRÂY-CA
An-đrây-ca lên 9, sống với mẹ và ông. Ông em 96 tuổi rồi nên rất yếu.
Một buổi chiều, ông nói với mẹ An-đrây-ca: “Bố khó thở lắm!...” Mẹ liền bảo An-đrây-ca đi mua thuốc. Cậu bé nhanh nhẹn đi ngay, nhưng dọc đường lại gặp mấy đứa bạn đang chơi đá bong rủ nhập cuộc. Chơi một lúc mới nhớ lời mẹ dặn, em vội chạy một mạch đến cửa hàng mua thuốc rồi mang về nhà.
Bước vào phòng ông nằm, em hoảng hốt thấy mẹ đang khóc nấc lên. Thì ra ông đã qua đời. “Chỉ vì mình mải chơi bóng, mua thuốc về chậm mà ông chết”. An-đrây-ca òa khóc và kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe. Mẹ an ủi em:
· Không, con không có lỗi, Chẳng thuốc nào cứu nổi ông đâu. Ông đã mất từ lúc con ra khỏi nhà.
Nhưng An-đrây-ca không nghĩ như vậy. Cả đêm đó, em ngồi nức nở dưới gốc cây táo do tay ông vun trồng. Mãi sau này, khi đã lớn em vẫn luôn tự dằn vặt: “Giá mà mình mua thuốc về kịp thì ông còn sống thêm được ít năm nữa!”.
Theo Xu-khôm-lin-xki
DỰA VÀO NỘI DUNG BÀI ĐỌC, KHOANH TRÒN VÀO CÂU ĐÚNG NHẤT 
An-đrây-ca đã làm gì trên đường mua thuốc cho ông?
A. An-đrây-ca chạy ngay đến tiệm thuốc.
B. An-đrây-ca gặp mấy đứa bạn đang chơi đá bóng rủ nhập cuộc.
C. An-đrây-ca từ chối chơi bóng đá với các bạn.
1. Chuyện gì xảy ra khi An-đrây-ca mang thuốc về nhà?
A. Ông đã qua đời.
B. Ông còn khỏe mạnh.
C. Ông đang chờ An-đrây-ca.
2.  An-đrây-ca tự dằn vặt mình như thế nào?
A. An-đrây-ca ngồi nức nở dưới gốc cây táo do tay ông vun trồng.
B. Khi đã lớn, An-đrây-ca vẫn luôn tự dằn vặt: “Giá mình mua thuốc về kịp thì ông còn sống them được ít năm nữa!”
C. Cả hai ý trên đều đúng.
3. Câu chuyện cho thấy An-đrây-ca là một cậu bé như thế nào? 
A. An-đrây-ca là một cậu bé rất yếu yêu thương ông, không tha thứ cho mình vì ông sắp chết mà còn mải chơi bóng, mang thuốc về muộn.
B. An-đrây-ca là một cậu bé trung thực và nghiêm khắc với lỗi lầm của bản thân. 
C. Cả hai ý trên đều đúng.
4. Từ nào dưới đây là danh từ chung?
A. Kim Đồng
B. Cậu bé
C. Lê Văn Tám 
5. Từ nào có nghĩa “Dòng nước chảy tương đối lớn, trên đó thuyền bè đi lại được”? 
A. Suối 
B. Mương 
C. Sông
6. Từ này có nghĩa “Một lòng một dạ gắn bó với lí tưởng, tổ chức hay với người nào đó”? 
A. Trung thành 
B. Trung hậu
C. Trung thực
7. Từ Trung nào không có nghĩa là “ở giữa”?
A. Trung thu 
B. Trung nghĩa 
C. Trung tâm 
8. Từ trái nghĩa với trung thực là:
A. Thật thà 
B. Gian dối
C. Thẳng thắn 
10. Câu “Bạn Hồng thân mến!” có bao nhiêu từ?
A. Hai từ 
B. Ba từ 
C. Bốn từ


ĐÁP ÁN
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Ô
(đánh dấu X)
	B
	A
	C
	C
	B
	C
	A
	B
	B
	B




2. Tập làm văn (35 phút)
Đề bài: Hãy tả lại một đồ chơi mà em yêu thích nhất.

























